
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn 3, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/11/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THUẬN 
THÀNH

0107129535

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

2. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
chi tiết:
Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn
Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân 
vào đâu (loại Nhà nước cho phép)

2599

3. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
chi tiết:
- Sản xuất gạch ngói không chịu lửa, gạch hình khối khảm; 
- Sản xuất đá phiến và đá lát thềm không chịu lửa; 
- Sản xuất vật liệu xây dựng bằng gốm sứ không chịu lửa như : 
Sản xuất gạch gốm sứ, ngói lợp, ống khói bằng gốm… 
- Sản xuất gạch lát sàn từ đất sét nung; 
- Sản xuất các đồ vật vệ sinh cố định làm bằng gốm. 

2392

4. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

5. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

6. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

7. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN 
GIAO CÔNG NGHỆ THUẬN THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN THANH TECHNOLOGY 
TRANSFER AND BUILD  JOINT STOCK COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THUAN THANH T&B CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913565024
Email:

Fax:
Website:
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8. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
chi tiết:
- Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm 
tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền xốp (ví 
dụ giấy cát); 
- Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim, quần áo, mũ, giày 
dép, giấy, dây bện, dây thừng... 
- Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của 
các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô; 
- Sản xuất vật liệu cách âm khoáng như: Sản xuất len xỉ, len 
đá, len khoáng tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét và các 
nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thẩm âm; 
- Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản 
phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm điện); 
- Sản xuất các sản phẩm từ asphát và nguyên liệu tương tự, ví 
dụ chất dính atphát, xỉ than; 
- Sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ 
các thiết bị điện).

2399

9. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

10. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
(loại Nhà nước cho phép)

2420

11. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

12. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết:
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663
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14. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết:
Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4752

15. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

16. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
chi tiết:
Xây dựng công trình đường sắt 
Xây dựng công trình đường bộ 

4210

17. Xây dựng công trình công ích 4220

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
chi tiết:
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
+ Các nhà máy lọc dầu, 
+ Các xưởng hoá chất, 
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê. 
- Xây dựng đường hầm; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời. 

4290

19. Phá dỡ 4311

20. Chuẩn bị mặt bằng 4312

21. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
chi tiết:
Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
Bán buôn xe có động cơ khác

4511

22. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

( Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 
chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật). 

4512
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1.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
GIAI

Thôn Văn Điển, Xã 
Tứ Hiệp, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

300.000.000 20,00 012090866

2 NGUYỄN 
DANH 
CHIẾN

Đội 11, thôn Đại Áng, 
Xã Đại áng, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

200.000.000 13,33 010795432

3 TRẦN ANH 
TUẤN

thôn Văn Điển, Xã Tứ 
Hiệp, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

300.000.000 20,00 012935880

4 LÊ THỊ VUI Thôn Văn Điển, Xã 
Tứ Hiệp, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

700.000.000 46,67 012814424

23. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

24. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: hoạt động phiên dịch

7490

25. Cho thuê xe có động cơ
chi tiết:
Cho thuê ôtô
Cho thuê xe có động cơ khác

7710

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LÊ THỊ VUI Nữ

01/01/1950 Kinh Việt Nam

012814424
22/07/2005 Công an Hà Nội

Thôn Văn Điển, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Thôn Văn Điển, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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